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SỐ CHỮ

1 1826512143 Nguyễn Thị Phương Anh 01/03/1981 Quảng Nam T18YDD 6.5 Sáu phẩy năm

2 1826512188 Nguyễn Thị Cẩm Bình 18/11/1983 Đà Nẵng T18YDD 7.5 Bảy phẩy năm

3 1826512145 Nguyễn Thị Cậy 09/03/1981 Thái Bình T18YDD 9 Chín phẩy  không

4 1826512190 Nguyễn Thị Chanh 10/08/1973 Đà Nẵng T18YDD 6.3 Sáu phẩy ba

5 1826512155 Võ Thị Diệu 10/10/1983 Hà Tĩnh T18YDD 6 Sáu phẩy  không

6 1826512198 Nguyễn Thị Thanh Dung 24/03/1985 Quảng Nam T18YDD 8 Tám phẩy  không

7 1826512221 Nguyễn Thị Xuân Dung 05/12/1978 Quảng Nam T18YDD 6.3 Sáu phẩy ba

8 1826512162 Nguyễn Thị Kim Giang 15/01/1987 Đà Nẵng T18YDD 8 Tám phẩy  không

9 1826512184 Nguyễn Thị Hà 18/02/1982 Đà Nẵng T18YDD 6.8 Sáu phẩy tám

10 1826512180 Dương Thị Mỹ Hạnh 06/06/1986 Quảng Nam T18YDD 5.5 Năm phẩy năm

11 1826512183 Nguyễn Thị Hạnh 20/10/1983 Quảng Nam T18YDD 7.3 Bảy phẩy ba

12 1826512219 Đõ Thị Ngọc Hạnh 06/04/1988 Quảng Nam T18YDD 6.5 Sáu phẩy năm

13 1827512189 Trần Thanh Hạnh 03/06/1989 Dak Lak T18YDD 7.5 Bảy phẩy năm

14 1827512227 Nguyễn Văn Hoàng 26/08/1984 Nghệ An T18YDD 5.5 Năm phẩy năm

15 1826512153 Mai Thị Thu Hương 29/09/1987 Hà Tây T18YDD 5.5 Năm phẩy năm

16 1826512158 Lê Thị Cẩm Lai 14/10/1989 Quảng Nam T18YDD 8.5 Tám phẩy năm

17 1826512144 Phạm Thị Lan 04/06/1988 Hà Tĩnh T18YDD 8.5 Tám phẩy năm

18 1826512159 Lê Thị Hồng Liên 20/12/1977 Đà Nẵng T18YDD 8.8 Tám phẩy tám

19 1826512195 Phạm Thị Mỹ Liên 28/06/1990 Đà Nẵng T18YDD 6 Sáu phẩy  không

20 1826512209 Nguyễn Thị Kim Liên 18/05/1972 Đà Nẵng T18YDD 8 Tám phẩy  không

21 1826512228 Lê Thị Minh Liễu 22/02/1988 Quảng Nam T18YDD 6 Sáu phẩy  không

22 1826512157 Lưu Thị Mỹ Linh 18/07/1989 Đà Nẵng T18YDD 8.5 Tám phẩy năm

23 1827512178 Phạm Tiến Lực 25/12/1986 Quảng Bình T18YDD 7.5 Bảy phẩy năm

24 1826512151 Lê Trần Mỹ Ly 20/06/1984 Đà Nẵng T18YDD 8.5 Tám phẩy năm

25 1826512211 Lưu Thị Lý 15/10/1988 Quảng Nam T18YDD 9 Chín phẩy  không

26 1826512194 Ngô Thị Vân Na 26/03/1989 Đà Nẵng T18YDD 8 Tám phẩy  không

27 1826512150 Trương Thị Phương Nga 16/07/1977 Quảng Bình T18YDD 8 Tám phẩy  không

28 1826512168 Nguyễn Như Ngọc 20/11/1990 Quảng Bình T18YDD 8.5 Tám phẩy năm

29 1827512229 Trương Công Ngọc 20/11/1983 Đà Nẵng T18YDD 8.5 Tám phẩy năm

30 1826512232 Phan Thúy Nhàn 07/11/1980 Đà Nẵng T18YDD 8.5 Tám phẩy năm

31 1826512148 Nguyễn Thị Nhiên 28/02/1986 Quảng Nam T18YDD 6 Sáu phẩy  không

32 1826512142 Nguyễn Thị Nhung 12/12/1985 Hà Tĩnh T18YDD 8.3 Tám phẩy ba

33 1826512160 Trần Thị Thanh Nhựt 04/09/1988 Đà Nẵng T18YDD 9 Chín phẩy  không

34 1826512149 Nguyễn Thị Non 01/02/1980 Đà Nẵng T18YDD 6 Sáu phẩy  không

35 1826512166 Trương Thị Cẩm Oanh 17/06/1984 Đà Nẵng T18YDD 8 Tám phẩy  không

36 1826512169 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 20/08/1977 Đà Nẵng T18YDD 6.3 Sáu phẩy ba

37 1826512199 Phan Thị Hoàng Phúc 20/03/1986 Quảng Nam T18YDD 9 Chín phẩy  không

38 1826512147 Trương Thị Phương 30/11/1980 Thanh Hóa T18YDD 7.5 Bảy phẩy năm

39 1826512156 Mai Thị Phương 03/08/1978 Qnam-ĐNẵng T18YDD 6.3 Sáu phẩy ba

40 1826512172 Trần Thị Phương 10/11/1989 Đà Nẵng T18YDD 9 Chín phẩy  không

41 1826512213 Võ Thị Ngọc Phương 19/11/1978 Quảng Nam T18YDD 7.8 Bảy phẩy tám
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42 1826512177 Đinh Thị Quyên 28/12/1987 Đà Nẵng T18YDD 7 Bảy phẩy  không

43 1826512215 Nguyễn Thị Ngọc Sen 16/01/1985 Quảng Nam T18YDD 6.3 Sáu phẩy ba

44 1826512182
Công Huyền Tôn Nữ 

Từ
Tâm 02/06/1988 Đà Nẵng T18YDD 6.3 Sáu phẩy ba

45 1826512222 Nguyễn Thị Minh Tâm 03/06/1990 Đà Nẵng T18YDD 7.5 Bảy phẩy năm

46 1826512201 Trần Thị Xuân Thành 19/06/1990 Đà Nẵng T18YDD 7.8 Bảy phẩy tám

47 1826512176 Võ Thị Thạnh 12/02/1986 Quảng Nam T18YDD 6.8 Sáu phẩy tám

48 1826512173 Phan Thị Diệu Thảo 05/02/1986 Quảng Nam T18YDD 8.8 Tám phẩy tám

49 1826512218 Phạm Thị Cẩm Thảo 03/01/1988 Đà Nẵng T18YDD 8.5 Tám phẩy năm

50 1826512224 Trần Thị Thanh Thảo 24/08/1990 Quảng Nam T18YDD 8.3 Tám phẩy ba

51 1826512233 Nguyễn Phương Thảo 30/10/1988 Đà Nẵng T18YDD 8.3 Tám phẩy ba

52 1826512212 Lê Thị Xuân Thọ 15/12/1973 Quảng Nam T18YDD 8.8 Tám phẩy tám

53 1826512167 Thân Thị Thoa 20/06/1989 Quảng Nam T18YDD 8 Tám phẩy  không

54 1826512208 Nguyễn Thị Thới 01/01/1967 Quảng Nam T18YDD 8.5 Tám phẩy năm

55 1826512207 Đinh Thị Thương 16/10/1985 Quảng Nam T18YDD 8 Tám phẩy  không

56 1826512196 Trần Thị Thanh Thúy 04/06/1988 Đà Nẵng T18YDD 8.3 Tám phẩy ba

57 1826512185 Vũ Thị Thùy 28/08/1987 Đà Nẵng T18YDD 8 Tám phẩy  không

58 1826512154 Nguyễn Thị Thu Trà 12/05/1986 Đà Nẵng T18YDD 8.5 Tám phẩy năm

59 1826512174 Ngô Thị Kim Tuyết 21/03/1985 Quảng Nam T18YDD 9 Chín phẩy  không

60 1826512200 Trần Thị Thu Tuyết 02/03/1983 Quảng Nam T18YDD 8.5 Tám phẩy năm

61 1826512235 Trần Hoàng Vân Uyên 14/06/1978 Đà Nẵng T18YDD 8.8 Tám phẩy tám

62 178264955 Cao Thị Vân 28/08/1979 Quảng Bình T18YDD 8.8 Tám phẩy tám

63 1826512234 Nguyễn Thị Anh Vân 03/03/1989 Đà Nẵng T18YDD 5.8 Năm phẩy tám

64 1826512171 Huỳnh Thị Thảo Viên 22/09/1987 Đà Nẵng T18YDD 6.3 Sáu phẩy ba

65 1826512146 Nguyễn Thị Xuân 02/12/1988 Thái Bình T18YDD 6.3 Sáu phẩy ba

66 1826512191 Huỳnh Thị Kim Yến 13/09/1979 Đà Nẵng T18YDD 6.5 Sáu phẩy năm

67 1827512186 Nguyễn Trung Bộ 05/09/1984 Đà Nẵng T18YDD 5.5 Năm phẩy năm

68 1826512170 Nguyễn Thị Dung 03/08/1976 Quảng Nam T18YDD 8.3 Tám phẩy ba

69 1826512181 Đinh Thị Duyên 20/12/1984 Đà Nẵng T18YDD 6.5 Sáu phẩy năm

70 1826512161 Nguyễn Thị Phong 16/04/1990 Đà Nẵng T18YDD 8.5 Tám phẩy năm

71 1827512231 Nguyễn Đình Quốc 05/05/1987 Quảng Nam T18YDD 6.8 Sáu phẩy tám

72 1826512152 Nguyễn Thị Thi 08/12/1986 Quảng Nam T18YDD 8.3 Tám phẩy ba

73 1827512192 Phan Hoàng Vũ 12/02/1988 Đà Nẵng T18YDD 7.8 Bảy phẩy tám

74 162143125 Lê Trung Tấn Mạnh 10/09/1992 Đà Nẵng K16TTT 7.5 Bảy phẩy năm

75 162143132 Nguyễn Văn Tài 09/06/1992 Đà Nẵng K16TTT 5.8 Năm phẩy tám

76 122110002 Dương Vinh Đức 29/09/1987 Nghệ An K13TPM 8.5 Tám phẩy năm

77 1827127320 Nguyễn Văn Sang 23/03/1991 Bình Định D18TPM1B 8.3 Tám phẩy ba

78 152125964 Võ Hoàng Chương 21/11/1991 Đà Nẵng K15TPM 7.8 Bảy phẩy tám

79 162113020 Trần Cao Nguyên 01/11/1992 Quảng Nam K16TMT 7.8 Bảy phẩy tám

80 162113004 Đặng Thành Công 05/05/1992 Quảng Nam K16TMT 8.3 Tám phẩy ba

81 162113009 Nguyễn Xuân Hùng 23/02/1992 Quảng Bình K16TMT 2 Hai phẩy  không

82 162113026 Nguyễn Duy Tân 10/02/1992 Gia Lai K16TMT 5.5 Năm phẩy năm

83 179113449 Tôn Thất Sang 20/10/1988 Thừa Thiên Huế D17TMTB 5.5 Năm phẩy năm

84 179113490 Phạm Thế Giác 27/07/1990 Quảng Nam D17TMTB 7.8 Bảy phẩy tám

85 179113493 Nguyễn Lê Thịnh 01/10/1990 Quảng Nam D17TMTB 7.8 Bảy phẩy tám
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86 179112086 Nguyễn Ngọc Tân 07/04/1989 Bình Thuận D17TMT2 7.3 Bảy phẩy ba

87 1827112097 Thái Cường 01/02/1988 Đà Nẵng D18TMT1 7.3 Bảy phẩy ba

88 1827112101 Huỳnh Nguyễn Đông 15/11/1988 Quảng Nam D18TMT1 8.3 Tám phẩy ba

89 1827112050 Nguyễn Văn Dưỡng 20/08/1991 Quảng  Nam D18TMT2 7.5 Bảy phẩy năm

90 1827112093 Hoàng Xuân Niềm 08/03/1988 Quảng Trị D18TMT2 6.3 Sáu phẩy ba

91 1827112012 Nguyễn Tuấn Dương 15/03/1989 Quảng Bình D18TMT2 7 Bảy phẩy  không

92 1827117161 Đặng Thành Hai 20/10/1991 Quảng Nam D18TMT1B 7 Bảy phẩy  không

93 1827117177 Lê Trung Hiếu 08/08/1991 Quảng Bình D18TMT2B 5.5 Năm phẩy năm

94 1827117167 Phạm Nguyễn Thanh Hưng 23/02/1990 Bình Định D18TMT2B 8.8 Tám phẩy tám

95 1827117189 Trương Đức Khuê 20/05/1991 Quảng Trị D18TMT2B 7.5 Bảy phẩy năm

96 1827127247 Châu Nhật Minh 15/02/1991 Quảng Nam D18TMT1B 8 Tám phẩy  không

97 1827117165 Bùi Thanh Năng 20/06/1988 Quảng Ngãi D18TMT2B 7.3 Bảy phẩy ba

98 1827117166 Đới Dương Vương Quí 13/11/1991 Đà Nẵng D18TMT2B 8 Tám phẩy  không

99 1827117209 Nguyễn Đức Sỹ 10/10/1989 Quảng Bình D18TMT1B V Vắng

100 1827117178 Nguyễn Văn Thân 18/01/1982 Đà Nẵng D18TMT1B 7.3 Bảy phẩy ba

101 1827117204 Mai Nam Thắng 10/01/1987 Đà Nẵng D18TMT1B 8 Tám phẩy  không

102 1827117158 Võ Minh Thành 01/01/1990 Quảng Nam D18TMT1B 6.3 Sáu phẩy ba

103 1827117147 Nguyễn Đức Trung 29/03/1990 Đà Nẵng D18TMT1B 6.3 Sáu phẩy ba

104 1827117171 Nguyễn Lê Trường 27/04/1988 Quảng Nam D18TMT1B 7.5 Bảy phẩy năm

105 1827117206 Lương Nhật Cường 09/06/1991 Đà Nẵng D18TMT1B 7.8 Bảy phẩy tám

106 1827117211 Trần Bá Cường 17/02/1989 Quảng Nam D18TMT2B 8.3 Tám phẩy ba

107 1827127252 Huỳnh Dương 08/09/1990 Quảng Nam D18TMT1B 7 Bảy phẩy  không

108 1827117179 Phan Quang Duy 13/12/1989 Đà Nẵng D18TMT1B 8 Tám phẩy  không

109 1827117160 Trần Ngọc Minh Hoàng 17/12/1991 Quảng Nam D18TMT1B 8 Tám phẩy  không

110 1827117217 Nguyễn Ngọc Hưng 09/02/1990 Đà Nẵng D18TMT1B 5.5 Năm phẩy năm

111 1827117162 Dương Hiển Lợi 26/10/1990 Quảng Nam D18TMT1B 7 Bảy phẩy  không

112 1827117185 Hồ Quang Minh 28/06/1991 Quảng Bình D18TMT2B 8.3 Tám phẩy ba

113 1827117197 Phạm Xuân Nam 06/06/1989 Quảng Trị D18TMT1B 7.8 Bảy phẩy tám

114 1827117230 Lê Phú 07/03/1991 Quảng Nam D18TMT2B V Vắng

115 1827117155 Diệp Hoàng Phước 27/06/1990 Đà Nẵng D18TMT2B 8 Tám phẩy  không

116 1827117208 Lý Minh Tâm 11/10/1990 Đà Nẵng D18TMT2B 6.5 Sáu phẩy năm

117 1827117227 Đoàn Đình Tâm 11/05/1989 Đà Nẵng D18TMT1B 5.5 Năm phẩy năm

118 1827117150 Đoàn Xuân Tân 07/05/1991 Quảng Nam D18TMT1B 6.8 Sáu phẩy tám

119 1827117186 Tô Văn Thắng 11/12/1991 Quảng Nam D18TMT2B 7 Bảy phẩy  không

120 1827117218 Nguyễn Ngọc Thanh 25/08/1990 Quảng Trị D18TMT1B 8 Tám phẩy  không

121 1827117195 Mai Chí Thọ 27/04/1991 Quảng Bình D18TMT2B 6.5 Sáu phẩy năm

122 1827117173 Nguyễn Đại Trí 30/08/1990 Quảng Nam D18TMT2B 7 Bảy phẩy  không

123 1827117176 Huỳnh Ngọc Tú 10/06/1991 Quảng Nam D18TMT2B 8 Tám phẩy  không

124 1827117202 Lê Minh Tuấn 19/12/1989 Đà Nẵng D18TMT1B 6.5 Sáu phẩy năm

125 1827117213 Đào Minh Tuấn 24/04/1990 Quảng Bình D18TMT1B 5.8 Năm phẩy tám

126 1827117194 Hồ Minh Việt 01/09/1990 Quảng Nam D18TMT1B 7 Bảy phẩy  không
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127 1827117196 Ngô Quốc Việt 22/10/1988 Đà Nẵng D18TMT2B 7 Bảy phẩy  không

128 1827117232 Từ Đức Việt 01/03/1990 Quảng Bình D18TMT1B 7.5 Bảy phẩy năm

129 1827117214 Lại Đăng Vinh 17/01/1990 Nghệ An D18TMT2B 8.5 Tám phẩy năm

130 152233031 Võ Quang Tiến K15KTR 26/12/1991 K15KTR2 2.5 Hai phẩy năm

131 152232813 Trương Hoàng Quốc Bảo K15KTR 10/09/1990 K15KTR1 7.3 Bảy phẩy ba

132 1827217622 Nguyễn Hoàng Gôn D18QTHB5 04/09/1988 D18QTHB5 8 Tám phẩy  không

133 1827217695 Trần Đức Phương D18QTHB3 08/09/1991 D18QTHB3 8 Tám phẩy  không

134 1826217580 Lê Thị Thanh Thảo D18QTHB5 13/03/1990 D18QTHB5 8.3 Tám phẩy ba

135 1826217539 Vũ Thị Huyền Trang D18QTHB1 14/09/1990 D18QTHB1 8.8 Tám phẩy tám

136 162333822 Lê Anh Tuấn K16QTH2 10/05/1992 K16QTH2 6.3 Sáu phẩy ba

137 1826217595 Nguyễn Thị Kim Tý D18QTHB4 17/04/1990 D18QTHB4 8.3 Tám phẩy ba

138 1826217481 Lê Thị Khánh Vân D18QTHB5 10/10/1990 D18QTHB5 8 Tám phẩy  không

139 152353470 Lê Minh Quân K15QTC2 09/07/1991 K15QTC2 8.5 Tám phẩy năm

140 162526842 Nguyễn Thị Linh Anh K16QNH1 07/04/1992 K16QNH1 9 Chín phẩy  không

141 162524143 Phạm Đình Chức K16QNH2 16/01/1992 K16QNH2 8.3 Tám phẩy ba

142 179523786 Nguyễn Thị Thanh Dung D17QNHB1 19/05/1990 D17QNHB1 9 Chín phẩy  không

143 1827247736 Trần Thanh Hiền D18QNHB2 08/09/1990 D18QNHB2 8.3 Tám phẩy ba

144 162343851 Phạm Thị Ngọc Hoa K16QNH1 23/07/1992 K16QNH1 8.5 Tám phẩy năm

145 1827247830 Nguyễn Tấn Huy D18QNHB3 02/06/1989 D18QNHB3 7.5 Bảy phẩy năm

146 1827247738 Nguyễn Ngọc Thắng D18QNHB3 12/07/1991 D18QNHB3 7.5 Bảy phẩy năm

147 162524368 Hồ Thị Thanh Thảo K16QNH2 02/05/1991 K16QNH2 6.5 Sáu phẩy năm

148 1827247875 Hồ Thành Tiến D18QNHB3 04/03/1991 D18QNHB3 8 Tám phẩy  không

149 162524430 Trần Hoàng Tuấn K16QNH2 03/10/1991 K16QNH2 6 Sáu phẩy  không

150 142211174 Nguyễn Tuấn Anh K14XDD 02/07/1989 K14XDD1 7.5 Bảy phẩy năm

151 142211191 Nguyễn Tấn Chuẩn K14XDD 02/04/1990 K14XDD2 8 Tám phẩy  không

152 152212667 Phạm Ngọc Hiếu K15XDD 02/01/1991 K15XDD1 9.0 Chín phẩy  không

153 168212746 Trần Kim Huy T16XDDB 12/09/1986 T16XDDB 8.8 Tám phẩy tám

154 152212731 Trần Thành Khâm K15XDD 18/07/1991 K15XDD2 6 Sáu phẩy  không

155 168212748 Nguyễn Trung Kiên T16XDDB 26/01/1982 T16XDDB 7.8 Bảy phẩy tám

156 178212966 Trần Trung Kiên T17XDD 25/05/1987 T17XDD 8.3 Tám phẩy ba

157 152215529 Tôn Long Linh K15XDD 22/01/1988 K15XDD2 9 Chín phẩy  không

158 168212750 Nguyễn Minh Long T16XDDB 12/02/1983 T16XDDB 8.3 Tám phẩy ba

159 168212754 Trương Công Một T16XDDB 19/04/1982 T16XDDB 6.8 Sáu phẩy tám

160 152211951 Trương Quang Phồn T15XDDB 25/10/1986 T15XDDB 7.8 Bảy phẩy tám

161 152212640 Nguyễn Ngọc Phương K15XDD 17/08/1991 K15XDD2 6.5 Sáu phẩy năm

162 169221589 Lê Ngọc Anh D16XDCB 10/02/1987 D16XDCB 8 Tám phẩy  không

163 178223002 Đinh Mạnh Hà T17XDC 20/09/1987 T17XDC 8.8 Tám phẩy tám

164 168222079 Bùi Hữu Nhất Hạnh T16XDC 04/03/1984 T16XDC 8.3 Tám phẩy ba

165 169222492 Lê Ngọc Hùng D16XDCB 20/01/1987 D16XDCB 7.8 Bảy phẩy tám

166 168222780 Lê Đức Nam T16XDCB 02/12/1988 T16XDCB 7 Bảy phẩy  không

167 179312406 Ngô Minh Luận D17KKT 18/10/1989 D17KKT1 8 Tám phẩy  không
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168 162314723 Thủy  Tiên K16KKT 02/01/1992 K16KKT5 8 Tám phẩy  không

169 1826268502 Phạm Thị Huyền Trang D18KDNB 18/01/1990 D18KDN6B 7.8 Bảy phẩy tám

170 1826268563
Dương Nguyễn Thị 

Thanh 
Hương D18KDNB 32579 D18KDN4B V Vắng

171 1826268544 Phan Thị Thắm D18KDNB 26/05/1982 D18KDN3B 7.8 Bảy phẩy tám

172 1827268304 Lê Bá Thành D18KDNB 03/11/1989 D18KDN4B 8.3 Tám phẩy ba

173 1826268194 Thái Phạm Thảo Uyên D18KDNB 02/07/1989 D18KDN7B 7.3 Bảy phẩy ba

Đã ký Đã ký

TS. Nguyễn Phi Sơn TS. Võ Thanh Hải

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2015
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